DỰ KIẾN MỨC THU HỌC PHÍ HỆ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BẬC HỌC THẠC SĨ
(đơn vị: đồng/học viên/tháng)

	TT
	Chương trình đào tạo
	Năm học 2022- 2023
	Năm học 2023-2024

	1
	Khoa học dữ liệu
	2.175.000
	2.460.000

	2
	Phương pháp toán sơ cấp
	2.175.000
	2.460.000

	3
	Vật lí lí thuyết và vật lí toán
	2.025.000
	2.280.000

	4
	Vật lí nguyên tử và hạt nhân
	2.025.000
	2.280.000

	5
	Vật lí nhiệt
	2.025.000
	2.280.000

	6
	Hóa phân tích
	2.025.000
	2.280.000

	7
	Hóa vô cơ
	2.025.000
	2.280.000

	8
	Hóa hữu cơ
	2.025.000
	2.280.000

	9
	Hóa lí thuyết và hóa lí
	2.025.000
	2.280.000

	10
	Sinh thái học
	2.025.000
	2.280.000

	11
	Di truyền học
	2.025.000
	2.280.000

	12
	Động vật học
	2.025.000
	2.280.000

	13
	Vi sinh vật học
	2.025.000
	2.280.000

	14
	Thủy sinh vật học
	2.025.000
	2.280.000

	15
	Công nghệ sinh học
	2.025.000
	2.280.000

	16
	Sinh học thực nghiệm
	2.025.000
	2.280.000

	17
	Địa chất học
	2.025.000
	2.280.000

	18
	Khí tượng học
	2.025.000
	2.280.000

	19
	Thủy văn học
	2.025.000
	2.280.000

	20
	Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí
	2.025.000
	2.280.000

	21
	Quản lí đất đai 
	1.800.000
	2.250.000

	22
	Khoa học môi trường
	2.025.000
	2.280.000

	23
	Môi trường và phát triển bền vững
	2.025.000
	2.280.000


DỰ KIẾN MỨC THU HỌC PHÍ HỆ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BẬC HỌC TIẾN SĨ

(đơn vị: đồng/học viên/tháng)

	TT
	Chương trình đào tạo
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025

	1
	Đại số và lí thuyết số
	3.625.000
	4.100.000
	4.625.000

	2
	Vật lí vô tuyến và điện tử
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	3
	Hóa phân tích
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	4
	Vi sinh vật học
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	5
	Di truyền học
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	6
	Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	7
	Quản lí tài nguyên và môi trường
	3.000.000
	3.750.000
	4.225.000

	8
	Thủy văn học
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000

	9
	Khoa học môi trường
	3.375.000
	3.800.000
	4.275.000


